PHỤ LỤC SỐ 02
THỐNG KÊ KẾT QUẢ TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số:......../BC-...., ngày…../…../2018 của.....)

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật
1.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
	STT
	TÊN VĂN BẢN
	SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN, NGÀY BAN HÀNH
	HÌNH THỨC VĂN BẢN
	GHI CHÚ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	


1.2. Kết quả quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	STT
	HÌNH THỨC                                     PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT
	NỘI DUNG                                         PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT
	SỐ CUỘC
	ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC                                                  PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢC                             PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	


2. Kết quả thực hiện 
2.1. Kết quả rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
2.1.1. Kết quả rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
	STT
	ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
	SỐ LƯỢNG
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	(1)
	(2)
	Nam 
	Nữ 
	Giáo sư,
Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Cao đẳng, Trung cấp, v.v..

	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Báo cáo viên pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL
	
	
	
	
	
	
	


2.1.2. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL
	STT
	HÌNH THỨC                                     
	NỘI DUNG                                         
	SỐ CUỘC
	ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

	
	
	
	
	Báo cáo viên pháp luật
	Cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	


2.2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
2.2.1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Công an nhân dân
	STT
	HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

	
	NỘI DUNG                                         TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	SỐ CUỘC 
	SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cán bộ, chiến sĩ
	Học sinh, sinh viên trong các trường Công an nhân dân

	(1)
	
	
	
	
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)


2.2.2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân
	STT
	HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	NỘI DUNG                                         TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	SỐ CUỘC
	SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

	
	
	
	
	Cán bộ, công chức, viên chức
	Học sinh, sinh viên
	Đối tượng khác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)


2.2.3. Kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho một số đối tượng đặc thù quy định tại Điều 21 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	STT
	HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	NỘI DUNG                                         TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	SỐ CUỘC, 
	 SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

	
	
	
	
	Người đang chấp hành hình phạt tù
	Người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)




2.2.4. Kết quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho một số đối tượng đặc thù khác 
	STT
	HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	NỘI DUNG                                         TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
	SỐ CUỘC
	SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

	
	
	
	
	Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo
	Người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
	Người lao động trong các doanh nghiệp
	Nạn nhân bạo lực gia đình
	Người khuyết tật

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)


Ghi chú: - Cột (2): Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ghi rõ các hình thức như hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn; thi tìm hiểu; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; biên tập, in, phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật, sách, băng, đĩa hình, đĩa tiếng, băng rôn, khẩu hiệu v.v… 

                  - Cột (4): Ghi số cuộc tuyên truyền; số người dự thi; số lượng tài liệu cấp, phát; số lượng chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình v.v...
                - Các cột (5), (6), (7), (8), (9): ghi số lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.       
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞ NG ĐƠN VỊ                                                                                                                                               (Ký, đóng dấu)
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